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HOẠT ĐỘNG
	
THỨ HAI
	
THỨ BA
	
THỨ TƯ
	
THỨ NĂM
	
THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	-Trẻ  nghe nhạc thiếu nhi
- SS: 35
-HD: 
-V: 
	-Trẻ  chơi trò chơi vận động
- SS: 35
-HD: 
-V:
	-Trẻ  chơi dân gian
- SS: 35
-HD: 
-V:
	-Trẻ  chơi đếm số lượng
- SS: 35
-HD: 
-V:
	-Trẻ  chơi lắp ráp sáng tạo
- SS: 35
-HD: 
-V:

	THỂ DỤC SÁNG
( tập với hoa )
	-Bài tập PT chung:
Tay 2: Đưa tay ra trước lên cao 
Bụng 3: Đứng nghiêng người sang hai bên
Chân 5:   Bước khuỵu chân trái sang bên trái  (ngược lại)
Bật 2: Bật tách khép chân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-Bài vận động theo nhạc dân vũ “Rửa tay”
	-Bài tập PT chung:
Tay 2: Đưa tay ra trước lên cao 
Bụng 3: Đứng nghiêng người sang hai bên
Chân 5:   Bước khuỵu chân trái sang bên trái  (ngược lại)
Bật 2: Bật tách khép chân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Bài vận động theo nhạc dân vũ “Rửa tay”
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Bài vận động theo nhạc dân vũ “ bống bống bang bang”
	-Bài tập PT chung:
Tay 2: Đưa tay ra trước lên cao 
Bụng 3: Đứng nghiêng người sang hai bên
Chân 5:   Bước khuỵu chân trái sang bên trái  (ngược lại)
Bật 2: Bật tách khép chân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Bài vận động theo nhạc dân vũ “bigbapol”
	-Bài tập PT chung:
Tay 2: Đưa tay ra trước lên cao 
Bụng 3: Đứng nghiêng người sang hai bên
Chân 5:   Bước khuỵu chân trái sang bên trái  (ngược lại)
Bật 2: Bật tách khép chân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-Bài vận động theo nhạc sôi động “ cha cha cha”

	TRÒ CHUYỆN ĐẦU GIỜ
	Trẻ   biết  số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa

	Trẻ biết các nguồn nước trong môi trường sống

	Trẻ biết  thứ tự các mùa

	Trẻ biết  một vài đặc điểm tính chất của  đất,đá, sỏi

	Trẻ biết nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nươc  và cách bảo vệ nguồn nước


	GIỜ HỌC
25 – 30 phút

	Nhận xét và bày tỏ thái độ với hành vi  tốt, xấu trong xã hội: công viên, siêu thị
Hát: Em yêu cây xanh

	Ánh sáng và sự cần thiết của nó đối với con người
Kể lại chuyện: Cây tre trăm đốt
	Bật xa 40-50 cm


Thêm bớt số lượng trong phạm vi 10







	Sử dụng từ tượng hình, biểu cảm trong cuộc sống
Làm quen với 1 số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống: Món hoành thắn


	[bookmark: _GoBack]-Xé, dán giỏ trái cây


	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
45 – 50 phút

	*Góc học tập: 
-  Trẻ  ghép hình đúng từ so sánh đối tượng, xếp theo quy tắc,  giải mã chữ cái, xếp chữ cái thành từ, sao chép chữ cái 
- Trẻ nghe và vận động các bài hát thiếu nhi quen thuộc
- Trẻ kể sáng tạo với tranh , đồ vật
- Trẻ thể hiện sự thích thú với sách; xem và nghe kể chuyện từ các loại sách khác nhau
- Trẻ chơi Cài quai dép, Cài, cởi cúc ;Kéo khóa ;Xâu dây giày.
*Góc phân vai, xây dựng: 
 - Trẻ  biết  Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
25 – 30 phút
	Sân 2:
-Trẻ phát triển các tố chất vận động: Nhanh nhẹn, khéo léo.
*TCVĐ:   
-TC cũ:  Chuyên trứng
-TC mới: đua ngựa
*CHƠI TỰ DO: 
-TC : Ném bóng, bật vòng, đi , chạy dích dắc, vận động liên hoàn 
-Trẻ biết lấy cấy ĐDĐC nhanh gọn
	Sân 3:
-Trẻ phát triển các tố chất vận động: Nhanh nhẹn, khéo léo.
*TCVĐ:   
-TC cũ : Chuyền trứng, đổi khăn
*CHƠI TỰ DO: 
-TC : Ném bóng, bật vòng, đi , chạy dích dắc, vận động liên hoàn 
-Trẻ biết lấy cấy ĐDĐC nhanh gọn
	Sân 2:
-Trẻ phát triển các tố chất vận động: Nhanh nhẹn, khéo léo.
*TCVĐ:   
--TC cũ:  Chuyên trứng
-TC cũ: đua ngựa

*CHƠI TỰ DO: 
-TC : Ném bóng, bật vòng, đi , chạy dích dắc, vận động liên hoàn 
-Trẻ biết lấy cấy ĐDĐC nhanh gọn
	Sân 3:
*QS: 
-Trẻ khám phá về ánh nắng và chiếu bóng
*CHƠI TỰ DO: 
-TC : Ném bóng, bật vòng, đi , chạy dích dắc, liên hoàn, đánh vợt 
-Trẻ biết lấy cấy ĐDĐC nhanh gọn
	Sân 3:
-Trẻ phát triển các tố chất vận động: Nhanh nhẹn, khéo léo.
*TCVĐ:   
-TC : Chuyền trứng, đổi khăn
*CHƠI TỰ DO: 
-TC : Ném bóng, bật vòng, đi , chạy dích dắc, vận động liên hoàn 
-Trẻ biết lấy cấy ĐDĐC nhanh gọn

	ĂN-NGỦ-
VỆ SINH
	-Rèn nề nếp giờ ăn, ngủ : Biết mời cô, mời khách , biết nhặt cơm rơi bằng giấy – Biết trải và xếp nệm; biết tên và thực phẩm một số món ăn quen thuộc
-Trẻ biết Tiết kiệm nước khi rửa tay: Mở vòi nước vừa đủ, không nghịch xà bông
-Trẻ củng cố kỹ năng :  Đánh rang, Lau mặt –Rửa tay; Thay quần áo	

	SINH HOẠT CHIỀU
	 Trẻ nghe kể chuyện cây tre trăm đốt
	Trẻ đàm thoại về sự cần thiết của ánh sáng
	Trẻ củng cố nhận biết số thứ tự 11-15

	Trẻ chơi đặt câu với từ tượng hình,  biểu cảm  
	Trẻ tiếp tục hoàn thành sản phẩm


	TRẢ TRẺ
	Trẻ quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây  với môi trường sống


	Trẻ nghe kể chuyện để biết  Ích lợi của nước đối với con người, động vật và thực vật.


	Trẻ chơi gọi tên các thứ trong tuần theo thứ tự


	Trẻ  xem phim về  Một số  đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống 


	Trẻ xem phim về thiên nhiên


	THỰC HIỆN TẬP
	
	
	
	
	

	NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
*Tình trạng SK trẻ: 

	
	
	
	
	

	*Trạng thái cảm xúc, thái độ  và hành vi của trẻ: 

	
	
	
	
	

	*Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

	
	
	
	
	



